
 

BÁO GIẢNG KHỐI 2 - THÁNG 9 
ĐOÀN KẾT 

(1/9/2025 - 26/9/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

2  1/09 - 5/09 

Ngày hôm qua đâu rồi? 
Út Tin 
Viết chữ hoa A, Ă 
Nhìn viết Ngày hôm qua đâu rồi? Bảng chữ cái. 
Phân biệt g / gh 
Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? 
MRVT Trẻ em 
Nghe kể Thử tài 
Viết thời gian biểu 
Đọc một bài đọc về trẻ em 
Viết sáng tạo: Làm công việc Tưởng tượng 

3  8/09 - 12/09 

Tóc xoăn và tóc thẳng 
Viết chữ hoa B 
Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? 
Làm việc thật là vui 
Nghe viết làm việc thật là vui. Bảng chữ cái. Phân 
biệt s/x; en/eng 
MRVT Bạn bè 
Nói và đáp lời chúc mừng, lời khen ngợi 
Đọc một bài thơ về trẻ em 
Luyện tập tưởng tượng - công việc hái hoa của mình 
Nói, viết lời cảm ơn 

4  15/09 - 19/09 

Những cái tên 
Viết chữ hoa C: Có chí thì nên 
Viết hoa tên người 
Cô gió 
Nghe viết Ai dậy sớm. Phân biệt ai/ay 
MRVT Bạn bè (tt) 
Nghe - kể Chuyện ở phố Cây Xanh 
Đọc một bài văn về trẻ em (và hoa quả) 
Tưởng tượng: Lạc vào thế giới hoa quả 
Đặt tên cho bức tranh. Nói về bức tranh 

​  



 

5  22/09 - 26/09 

Bọ Rùa tìm mẹ 
Viết chữ hoa D. Đi chào về hỏi 
Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? 
Cánh đồng của bố 
Nghe viết Bọ Rùa tìm mẹ. Phân biệt ng/ngh; l/n; dấu 
hỏi/dấu ngã 
Từ láy 
MRVT Gia đình 
Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối 
Luyện tập tưởng tượng: Chuyện ở phố cây xanh 
Viết tin nhắn 

TOÁN 

2  1/09 - 5/09 

Số bị trừ - Số trừ - Hiệu (tiết 1) 
Số bị trừ - Số trừ - Hiệu (tiết 2) 
Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (tiết 1) 
Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (tiết 2) 
Em làm được những gì? (tiết 1) 

3  8/09 - 12/09 

Em làm được những gì? (tiết 2) 
Điểm - Đoạn thẳng (tiết 1) 
Điểm - Đoạn thẳng (tiết 2) 
Tia số - Số liền trước, số liền sau (tiết 1) 
Tia số - Số liền trước, số liền sau (tiết 2) 

4  15/09 - 19/09 

Đề-xi-mét (tiết 1) 
Đề-xi-mét (tiết 2) 
Em làm được những gì? (tiết 1) 
Em làm được những gì? (tiết 2) 
Thực hành và trải nghiệm: Tìm hiểu về chiều cao 
của cây ở trường em 

5  22/09 - 26/09 

Phép cộng có tổng bằng 10 
9 cộng với một số 
8 cộng với một số 
7 cộng với một số, 6 cộng với một số (tiết 1) 
7 cộng với một số, 6 cộng với một số (tiết 2) 

ĐẠO ĐỨC 

2  1/09 - 5/09 Bài 1: Quý trọng thời gian (tiếp theo) 
3  8/09 - 12/09 Bài 2: Nhận lỗi và sửa lỗi 
4  15/09 - 19/09 Bài 2: Nhận lỗi và sửa lỗi (tiếp theo) 
5  22/09 - 26/09 Bài 3: Bảo quản đồ dùng cá nhân 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

2  1/09 - 5/09 
Bài 2: Nghề nghiệp của người thân trong gia đình (2 
tiết) 

3  8/09 - 12/09 Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (2 tiết) 
4  15/09 - 19/09 Bài 4: Giữ vệ sinh nhà ở (2 tiết) 
5  22/09 - 26/09 Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình (2 tiết) 

​  



 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

2  1/09 - 5/09 

Look 2_Unit 1: Back to School 
-​ Spark Platform: Online Practice 
Look 2_Unit 2: My things 

-​ Lesson 2: Grammar: This/ That/ These/ Those 
-​ Lesson 3: Reading 
-​ Lesson 4: Grammar: Possessive ‘s’ 

3  8/09 - 12/09 

Look 2_Unit 2: My things 
-​ Lesson 5 & 7: Song & Video 
-​ Lesson 6: Phonics 
-​ Review & Quiz 
-​ Quiz Feedback 
 Cambridge YLE - Starters 1 - Test 1 
-​ Reading & Writing Parts 1, 2 
 Phonics Smart 2_Unit 1: Letter Nn 
-​ Lessons 1, 2 

4  15/09 - 19/09 

 Look 2_Unit 2: My things 
-   Spark Platform: Online Practice 
 Look 2_Unit 3: At home 
-​ Lesson 1: Words 
-​ Lesson 2: Grammar: We have/ They have/ Our/ 

Their  
 Look 2_ Units 1, 2 
-​ Function 1: Statements about feelings  
-​ School trip 1: Robots and Museums 

5  22/09 - 26/09 

Look 2_ Units 1, 2:  
-​ Review 
 Look 2_Unit 3: At home 
-​ Lesson 3: Reading 
-​ Lesson 4: Grammar: Prepositions of Place 
-​ Lesson 5 & 7: Song & Video 
-​ Lesson 6: Phonics: The /tʃ/ sound 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

2  1/09 - 5/09 
Primary Science 2_Unit 1: Environment & Habitats 
1.3. Animals in different habitats 

3  8/09 - 12/09 
Primary Science 2_Unit 1: Environment & Habitats 
1.4. Rocks and The environment 

4  15/09 - 19/09 
Primary Science 2_Unit 1: Environment & Habitats 
1.5 How can we care for our environment? 

5  22/09 - 26/09 
Primary Science 2_Unit 1: Environment & Habitats 
Review & Quiz & Correction 

GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

2  1/09 - 5/09  Gọi tên cảm xúc 
3  8/09 - 12/09 Kết nối cảm xúc 
4  15/09 - 19/09  Cảm xúc gõ cửa, suy nghĩ và hành động trả lời 

5  22/09 - 26/09 
 Thực hành: Phản ứng với cảm xúc bằng suy nghĩ và 
hành động 

​  



 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

2  1/09 - 5/09 Làm hộp đựng bút 
3  8/09 - 12/09 Làm hộp đựng bút (TT) 
4  15/09 - 19/09 Làm Robot từ hộp giấy 
5  22/09 - 26/09 Làm Robot từ hộp giấy (TT) 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

2  1/09 - 5/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
-​ Tư thế nghỉ nghiêm 
-​ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
-​ Điểm số báo cáo 
-​ Tư thế ngồi xuống - ngồi thả lỏng, đứng theo 

hiệu lệnh 
-​ Game: tập hợp nhanh 

3  8/09 - 12/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
-​ Tập hợp hàng ngang - dọc, dóng hàng 
-​ Điểm số báo cáo 
-​ Dàn hàng, dồn hàng 
-​ Game: cướp cờ 

4  15/09 - 19/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
-​ Tập hợp hàng ngang, dóng hàng 
-​ Điểm số báo cáo 
-​ Quay trái, phải, đằng sau 
-​ Tiến, lùi, trái, phải 
-​ Bài tập vận động: nhảy đổi chân tại chỗ trên 

lốp xe 

5  22/09 - 26/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
-​ Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số báo 

cáo 
-​ Dồn hàng, dàn hàng 
-​ Quay trái, phải, đằng sau 
-​ Game mèo đuổi chuột 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

2  1/09 - 5/09 
Kỹ năng an toàn khi đi dã ngoại 
Xử lý khi mắc bệnh nhẹ 

3  8/09 - 12/09 
Xử lý khi bị té ngã 
Xử lý khi bị bong gân 1 

4  15/09 - 19/09 
Xử lý khi bị bong gân 2 
Nhận biết côn trùng có lợi và có hại 

5  22/09 - 26/09 
Xử lý khi gặp côn trùng 
Xử lý khi bị trầy xước da 

VÕ THUẬT 

2  1/09 - 5/09 
Ôn tập 

-​ Bộ Tấn 
-​ Bộ Sơn 

3  8/09 - 12/09 
Ôn tập 

-​ Bộ Cước 
-​ Đối kháng Combo 1 

4  15/09 - 19/09 
Lăn qua vai 
Bài tập bổ trợ 

-​ Sức nhanh 

​  



 

5  22/09 - 26/09 

Ôn tập 
Lăn qua vai 
Bài tập bổ trợ 

-​ Sức nhanh 

ÂM NHẠC 

2  1/09 - 5/09 

- Lý thuyết âm nhạc: 
+ 5 nốt nhạc: Đồ Rê Mi Sol La 
+ Hình nốt đen, trắng, tròn 

3  8/09 - 12/09 - Học hát: "Múa Vui" 

4  15/09 - 19/09 
- Ôn hát: "Múa vui" 
- Đọc nhạc số 1: "Con chim ri" 

5  22/09 - 26/09 

- Giới thiệu nhạc cụ Kèn phím Melodion 
- Thực hành bài đọc nhạc số 1: "Con chim ri" trên 
Kèn phím 

MỸ THUẬT 

2  1/09 - 5/09 Vẽ tranh Đại dương trong mắt em 
3  8/09 - 12/09 Nặn đất sét: Đại dương trong mắt em 
4  15/09 - 19/09 Tìm hiểu họa sĩ Bùi Xuân Phái 
5  22/09 - 26/09 Tìm hiểu họa sĩ Bùi Xuân Phái 
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